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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT80900172 Phạm Văn Hoài L09_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT80900172 Phạm Văn Hoài L09_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT80900172 Phạm Văn Hoài L09_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900172 Phạm Văn Hoài L09_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT80900172 Phạm Văn Hoài L09_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT80900203 Nguyễn Chí Khanh L09_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT80900203 Nguyễn Chí Khanh L09_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900203 Nguyễn Chí Khanh L09_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT80900203 Nguyễn Chí Khanh L09_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT80900203 Nguyễn Chí Khanh L09_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80800427 Ngô Quang Hồ Xuân Tấn L09_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80800427 Ngô Quang Hồ Xuân Tấn L09_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80800427 Ngô Quang Hồ Xuân Tấn L09_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80800427 Ngô Quang Hồ Xuân Tấn L09_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80800427 Ngô Quang Hồ Xuân Tấn L09_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT80900555 Trịnh Minh Viễn L09_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT80900555 Trịnh Minh Viễn L09_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900555 Trịnh Minh Viễn L09_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900555 Trịnh Minh Viễn L09_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900555 Trịnh Minh Viễn L09_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900570 Phạm Giang Tr­ờng Vũ L09_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900570 Phạm Giang Tr­ờng Vũ L09_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80900570 Phạm Giang Tr­ờng Vũ L09_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900570 Phạm Giang Tr­ờng Vũ L09_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900570 Phạm Giang Tr­ờng Vũ L09_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900216 ðoàn Thiên Lăng L09_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900216 ðoàn Thiên Lăng L09_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900216 ðoàn Thiên Lăng L09_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900216 ðoàn Thiên Lăng L09_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT80900216 ðoàn Thiên Lăng L09_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900241 Nguyễn Thế Long L09_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT80900241 Nguyễn Thế Long L09_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900241 Nguyễn Thế Long L09_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900241 Nguyễn Thế Long L09_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900241 Nguyễn Thế Long L09_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900281 Nguyễn Trung Nghĩa L09_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900281 Nguyễn Trung Nghĩa L09_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80900281 Nguyễn Trung Nghĩa L09_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80900281 Nguyễn Trung Nghĩa L09_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900281 Nguyễn Trung Nghĩa L09_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900348 Trần Thanh Quang L09_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT80900348 Trần Thanh Quang L09_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900348 Trần Thanh Quang L09_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900348 Trần Thanh Quang L09_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900348 Trần Thanh Quang L09_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900375 Trịnh Thanh Sang L09_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT80900375 Trịnh Thanh Sang L09_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900375 Trịnh Thanh Sang L09_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1
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LT80900375 Trịnh Thanh Sang L09_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT80900375 Trịnh Thanh Sang L09_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900043 Nguyễn ðăng Ch­ơng L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900043 Nguyễn ðăng Ch­ơng L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80900043 Nguyễn ðăng Ch­ơng L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900043 Nguyễn ðăng Ch­ơng L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900043 Nguyễn ðăng Ch­ơng L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900127 Nguyễn Hồng Hải L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900127 Nguyễn Hồng Hải L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900127 Nguyễn Hồng Hải L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT80900127 Nguyễn Hồng Hải L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900127 Nguyễn Hồng Hải L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900164 ðặng Tr­ơng Hiếu L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.5 1

LT80900164 ðặng Tr­ơng Hiếu L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 3.0 1

LT80900164 ðặng Tr­ơng Hiếu L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900164 ðặng Tr­ơng Hiếu L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT80900164 ðặng Tr­ơng Hiếu L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900264 Nguyễn Gia Hoàng Nam L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT80900264 Nguyễn Gia Hoàng Nam L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900264 Nguyễn Gia Hoàng Nam L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900264 Nguyễn Gia Hoàng Nam L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900264 Nguyễn Gia Hoàng Nam L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900282 Nguyễn Văn Nghĩa L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900282 Nguyễn Văn Nghĩa L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900282 Nguyễn Văn Nghĩa L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900282 Nguyễn Văn Nghĩa L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900282 Nguyễn Văn Nghĩa L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900381 Trần Quốc Sỹ L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900381 Trần Quốc Sỹ L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900381 Trần Quốc Sỹ L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 3.0 1

LT80900381 Trần Quốc Sỹ L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900381 Trần Quốc Sỹ L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 4.0 2

LT80900480 Nguyễn Hữu Toàn L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT80900480 Nguyễn Hữu Toàn L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT80900480 Nguyễn Hữu Toàn L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT80900480 Nguyễn Hữu Toàn L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900480 Nguyễn Hữu Toàn L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900569 Nguyễn Mộng Vũ L09_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900569 Nguyễn Mộng Vũ L09_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT80900569 Nguyễn Mộng Vũ L09_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900569 Nguyễn Mộng Vũ L09_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900569 Nguyễn Mộng Vũ L09_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900014 Trần Xuân ấn L09_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900014 Trần Xuân ấn L09_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900014 Trần Xuân ấn L09_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900014 Trần Xuân ấn L09_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900014 Trần Xuân ấn L09_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2
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LT80900022 Nguyễn Nhân Bình L09_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT80900022 Nguyễn Nhân Bình L09_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900022 Nguyễn Nhân Bình L09_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900022 Nguyễn Nhân Bình L09_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT80900022 Nguyễn Nhân Bình L09_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT80900157 Tr­ơng Văn Hiền L09_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900157 Tr­ơng Văn Hiền L09_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900157 Tr­ơng Văn Hiền L09_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900157 Tr­ơng Văn Hiền L09_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900157 Tr­ơng Văn Hiền L09_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900195 Huỳnh Vĩnh Kh­ơng L09_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900195 Huỳnh Vĩnh Kh­ơng L09_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900195 Huỳnh Vĩnh Kh­ơng L09_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900195 Huỳnh Vĩnh Kh­ơng L09_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT80900195 Huỳnh Vĩnh Kh­ơng L09_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900228 L­u Vĩnh Linh L09_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900228 L­u Vĩnh Linh L09_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900228 L­u Vĩnh Linh L09_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900228 L­u Vĩnh Linh L09_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT80900228 L­u Vĩnh Linh L09_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900067 Kh­ơng Tiến Dũng L09_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900067 Kh­ơng Tiến Dũng L09_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900067 Kh­ơng Tiến Dũng L09_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900067 Kh­ơng Tiến Dũng L09_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900067 Kh­ơng Tiến Dũng L09_XD05 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900103 V­ơng Thế ðức L09_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900103 V­ơng Thế ðức L09_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900103 V­ơng Thế ðức L09_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80900103 V­ơng Thế ðức L09_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900103 V­ơng Thế ðức L09_XD05 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT80800143 L­u Hoàng Hải L09_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80800143 L­u Hoàng Hải L09_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80800143 L­u Hoàng Hải L09_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80800143 L­u Hoàng Hải L09_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80800143 L­u Hoàng Hải L09_XD05 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT80900352 Nguyễn Bảo Quốc L09_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT80900352 Nguyễn Bảo Quốc L09_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT80900352 Nguyễn Bảo Quốc L09_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900352 Nguyễn Bảo Quốc L09_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900352 Nguyễn Bảo Quốc L09_XD05 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT80900552 Nguyễn Hoàng Vinh L09_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900552 Nguyễn Hoàng Vinh L09_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900552 Nguyễn Hoàng Vinh L09_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT80900552 Nguyễn Hoàng Vinh L09_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900552 Nguyễn Hoàng Vinh L09_XD05 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900134 Lê Thiện Tô Hạnh L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900134 Lê Thiện Tô Hạnh L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900134 Lê Thiện Tô Hạnh L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1
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LT80900134 Lê Thiện Tô Hạnh L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900134 Lê Thiện Tô Hạnh L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900148 Nguyễn Phi Hùng L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT80900148 Nguyễn Phi Hùng L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900148 Nguyễn Phi Hùng L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900148 Nguyễn Phi Hùng L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900148 Nguyễn Phi Hùng L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900317 Lô Hà Gia Phát L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900317 Lô Hà Gia Phát L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80900317 Lô Hà Gia Phát L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80900317 Lô Hà Gia Phát L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900317 Lô Hà Gia Phát L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT80900349 Trần Thiện Quang L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900349 Trần Thiện Quang L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900349 Trần Thiện Quang L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT80900349 Trần Thiện Quang L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900349 Trần Thiện Quang L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900405 ðặng Hoàng Thành L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900405 ðặng Hoàng Thành L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900405 ðặng Hoàng Thành L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT80900405 ðặng Hoàng Thành L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900405 ðặng Hoàng Thành L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900439 Ngô Thành Thật L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT80900439 Ngô Thành Thật L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80900439 Ngô Thành Thật L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900439 Ngô Thành Thật L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900439 Ngô Thành Thật L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900571 Phạm Ngọc Vũ L09_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900571 Phạm Ngọc Vũ L09_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT80900571 Phạm Ngọc Vũ L09_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900571 Phạm Ngọc Vũ L09_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900571 Phạm Ngọc Vũ L09_XD06 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900085 Nguyễn Minh ðăng L09_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900085 Nguyễn Minh ðăng L09_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT80900085 Nguyễn Minh ðăng L09_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900085 Nguyễn Minh ðăng L09_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900085 Nguyễn Minh ðăng L09_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900448 Trang ðức Thịnh L09_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900448 Trang ðức Thịnh L09_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900448 Trang ðức Thịnh L09_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900448 Trang ðức Thịnh L09_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.5 2

LT80900448 Trang ðức Thịnh L09_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900474 Nguyễn Ph ðình Tú L09_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900474 Nguyễn Ph ðình Tú L09_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT80900474 Nguyễn Ph ðình Tú L09_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT80900474 Nguyễn Ph ðình Tú L09_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900474 Nguyễn Ph ðình Tú L09_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2
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LT80900537 Lê Duy Tuyển L09_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900537 Lê Duy Tuyển L09_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900537 Lê Duy Tuyển L09_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900537 Lê Duy Tuyển L09_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900537 Lê Duy Tuyển L09_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900019 Trần Quốc Bảo L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900019 Trần Quốc Bảo L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900019 Trần Quốc Bảo L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900019 Trần Quốc Bảo L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT80900019 Trần Quốc Bảo L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900039 Hồ Quỳnh Cảnh L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900039 Hồ Quỳnh Cảnh L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900039 Hồ Quỳnh Cảnh L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT80900039 Hồ Quỳnh Cảnh L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900039 Hồ Quỳnh Cảnh L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900126 ðào Thanh Hải L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900126 ðào Thanh Hải L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT80900126 ðào Thanh Hải L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80900126 ðào Thanh Hải L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900126 ðào Thanh Hải L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900143 Lê Văn Hậu L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900143 Lê Văn Hậu L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900143 Lê Văn Hậu L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900143 Lê Văn Hậu L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 1.0 2

LT80900143 Lê Văn Hậu L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900194 Nguyễn ðăng Khôi L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT80900194 Nguyễn ðăng Khôi L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900194 Nguyễn ðăng Khôi L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT80900194 Nguyễn ðăng Khôi L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900194 Nguyễn ðăng Khôi L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT80900292 Trần Cảnh Nguyên L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT80900292 Trần Cảnh Nguyên L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900292 Trần Cảnh Nguyên L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT80900292 Trần Cảnh Nguyên L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT80900292 Trần Cảnh Nguyên L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900330 Bùi Linh Phụng L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT80900330 Bùi Linh Phụng L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT80900330 Bùi Linh Phụng L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT80900330 Bùi Linh Phụng L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT80900330 Bùi Linh Phụng L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900407 Nguyễn Trọng Thành L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT80900407 Nguyễn Trọng Thành L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900407 Nguyễn Trọng Thành L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT80900407 Nguyễn Trọng Thành L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT80900407 Nguyễn Trọng Thành L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT80900515 Bùi Tá Lê Trí L09_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT80900515 Bùi Tá Lê Trí L09_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT80900515 Bùi Tá Lê Trí L09_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1
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LT80900515 Bùi Tá Lê Trí L09_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT80900515 Bùi Tá Lê Trí L09_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2
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